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QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 – 2023  
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

Căn cứ Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc thành lập Trường Đại học Luật thuộc Đại học Huế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định về học bổng khuyến khích học tập đối với 

học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và 

trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Căn cứ Quyết định số 881/QĐ-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Giám đốc Đại học 

Huế về việc ban hành Quy định về học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính 

quy Đại học Huế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 tương 

đương 8% từ nguồn thu học phí và cấp bù học phí cho 221 cho sinh viên với tổng số tiền 

1.274.000.000đ Trong đó:  

 - Học bổng loại Xuất sắc: 09 suất x 1.470.000đ x 5 tháng:   66.150.000đ. 

 - Học bổng loại Giỏi: 138 suất x 1.225.000đ x 5 tháng:   845.250.000đ. 

 - Học bổng loại Khá: 74 suất x 980.000đ x 5 tháng:                   362.600.000đ. 

 (có danh sách sinh viên và mức cấp kèm theo) 

Điều 2. Trưởng phòng: Công tác sinh viên, Kế hoạch - Tài chính và sinh viên có tên 

ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 2; 

- Website; 

- Lưu: VT, CTSV. 
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DANH SÁCH  

Sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số: 412 /QĐ-ĐHL ngày  30  tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng) 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Khóa, 

ngành 

Điểm xét XL 

HB 

Mức cấp  

(đ) 

Số 

tháng 

Tổng tiền  

(đ) HT RL 

1  19A5021517 Phạm Thị Mỹ 04-08-2001 LKT K43 9.10 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

2  19A5021011 Phan Thị Thu Bích 04-10-2001 LKT K43 8.97 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

3  18A5021580 Lê Đức Anh Tuấn 15-10-2000 LKT K43 8.81 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

4  19A5021275 Ngô Thị Thúy Hằng 12-03-2001 LKT K43 8.80 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

5  19A5021059 Lê Thị Trà My 12-02-2000 LKT K43 8.80 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

6  19A5021429 Trà Thị Lan 26-04-2001 LKT K43 8.77 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

7  19A5021720 Võ Thị Thu Thảo 08-10-2000 LKT K43 8.76 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

8  19A5021846 Phan Thị Thanh Ty 10-04-2001 LKT K43 8.74 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

9  19A5021221 Nguyễn Công Đức 25-06-2000 LKT K43 8.73 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

10  19A5021792 Bùi Thị Ngọc Trầm 15-08-2000 LKT K43 8.70 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

11  19A5021242 Phan Thị Duyên 07-01-2001 LKT K43 8.67 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

12  19A5021058 Đoàn Thị Lệ My 07-01-2001 LKT K43 8.67 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

13  19A5021532 Lê Thủy Ngân 17-10-2001 LKT K43 8.66 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

14  19A5021179 Trương Thị Bông 15-11-2001 LKT K43 8.64 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

15  19A5021920 Cao Thị Hiền Nga 25-05-2001 LKT K43 8.63 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

16  19A5021839 Nguyễn Thị Tân Tuệ 10-11-2001 LKT K43 8.63 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

17  20A5020244 Nguyễn Đào Mai Khánh 11-07-2002 LKT K44 9.44 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

18  20A5021196 Đoàn Tiến Dủng 22-07-2002 LKT K44 9.16 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

19  20A5021075 Võ Thị Thủy Tiên 19-11-2002 LKT K44 9.08 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

20  20A5020628 Đồng Hữu Thành Đạt 19-10-2002 LKT K44 9.03 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

21  20A5020817 Nguyễn Thị Hoài Linh 16-07-2002 LKT K44 9.34 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

22  20A5021174 Nguyễn Hà My 20-11-2002 LKT K44 9.23 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

23  20A5020911 Phạm Yến Nhi 18-12-2002 LKT K44 9.19 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

24  20A5020934 Văn Thị Nữ 10-03-2002 LKT K44 8.91 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

25  20A5020585 Nguyễn Hoàng Kiều Anh 17-08-2002 LKT K44 8.89 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

26  20A5021021 Lê Đình Thanh 22-10-2001 LKT K44 8.89 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

27  20A5020719 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 04-06-2002 LKT K44 8.88 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

28  20A5021050 Lê Thị Minh Thi 05-10-2002 LKT K44 8.79 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

29  20A5020702 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 29-05-2002 LKT K44 8.78 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

30  20A5020646 Huỳnh Mạnh Dũng 08-07-2002 LKT K44 8.75 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

31  20A5021163 Nguyễn Thị Thanh Xuân 24-07-2002 LKT K44 8.72 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

32  20A5020457 Lê Tiến Dũng 13-05-2002 LKT K44 8.65 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

33  20A5020299 Nguyễn Hữu Quốc 27-04-2002 LKT K44 8.65 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

34  21A5020641 Cao Thị Huyền 15-03-2003 LKT K45 9.08 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

35  21A5020810 Hồ Thị Thu Ngọc 18-12-2003 LKT K45 9.00 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

36  21A5021301 Lương Công Ngọc 28-09-2003 LKT K45 8.91 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

37  21A5020358 Trịnh Thị Minh Ánh 01-02-2003 LKT K45 8.88 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

38  21A5020052 Nguyễn Huyền My 27-08-2003 LKT K45 8.82 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

39  21A5020093 Võ Thị Phương Thảo 02-02-2003 LKT K45 8.77 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 
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40  21A5020499 Nguyễn Thị Thu Hà 03-06-2003 LKT K45 8.75 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

41  21A5020438 Nguyễn Lê Đức 04-01-2003 LKT K45 8.65 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

42  21A5020092 Nguyễn Văn Thành 10-03-2003 LKT K45 8.55 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

43  21A5020116 Lê Anh Tuấn 23-12-2003 LKT K45 8.55 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

44  21A5020310 Phùng Thanh Huy 18-10-2003 LKT K45 8.54 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

45  21A5020120 Nguyễn Thị Tường Vi 10-05-2003 LKT K45 8.50 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

46  21A5020146 Nguyễn Thị Hồng Minh 03-02-2003 LKT K45 8.50 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

47  21A5020886 Trần Thị Anh Như 22-02-2003 LKT K45 8.50 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

48  21A5020326 Nguyễn Thị Diệu Ái 26-03-2003 LKT K45 8.49 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

49  21A5020086 Trần Thị Như Quỳnh 02-09-2002 LKT K45 8.46 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

50  21A5021096 Vy Thị Thanh Thuy 12-08-2003 LKT K45 8.45 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

51  21A5021038 Hồ Thị Thạch Thảo 16-07-2003 LKT K45 8.44 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

52  21A5020259 Ngô Thị Liễu 11-10-2003 LKT K45 8.39 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

53  21A5020717 Nguyễn Hoài Linh 18-08-2003 LKT K45 8.38 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

54  21A5020719 Nguyễn Thị Thùy Linh 09-02-2003 LKT K45 8.34 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

55  21A5020609 Nguyễn Thị Mỹ Hường 10-04-2002 LKT K45 8.34 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

56  21A5020147 Nguyễn Thị Nhản 27-04-2003 LKT K45 8.33 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

57  21A5020248 Nguyễn Quang Ri 10-12-2003 LKT K45 8.32 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

58  21A5020306 Phạm Thị Hoài Thơ 14-10-2003 LKT K45 8.32 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

59  21A5020277 Ngô Thị Hồng Mai 10-01-2003 LKT K45 8.32 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

60  21A5020129 Lê Thị Phương 17-04-2003 LKT K45 8.31 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

61  21A5020053 Nguyễn Thị Trà My 13-03-2003 LKT K45 8.29 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

62  21A5020127 Lê Thị Hải 23-05-2003 LKT K45 8.27 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

63  22A5020671 Trần Thị Yến Nhi 22-09-2003 LKT K46 8.74 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

64  22A5020386 Nguyễn Thị Thạnh 16-04-2004 LKT K46 8.64 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

65  22A5020823 Nguyễn Ngọc Huyền 19-02-2004 LKT K46 8.57 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

66  22A5020284 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 08-09-2004 LKT K46 8.54 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

67  22A5020458 Lê Ngọc Lan Trinh 29-04-2004 LKT K46 8.53 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

68  22A5020375 Nguyễn Thị Thắm 15-02-2004 LKT K46 8.53 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

69  22A5020083 Nguyễn Văn Đức 16-07-2004 LKT K46 8.48 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

70  22A5020706 Huỳnh Thị Lê Tâm 21-06-2004 LKT K46 8.45 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

71  22A5020268 Nguyễn Thị Huệ Ngân 20-05-2004 LKT K46 8.36 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

72  22A5020031 Nguyễn Hồng Ánh 12-09-2004 LKT K46 8.27 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

73  22A5020279 Trần Thị Ánh Ngọc 20-03-2004 LKT K46 8.26 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

74  22A5020804 Trần Thị Việt An 30-09-2004 LKT K46 8.24 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

75  22A5020306 Lê Hà Yến Nhi 20-09-2004 LKT K46 8.21 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

76  22A5020811 Nguyễn Thanh Hằng 12-08-2004 LKT K46 8.17 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

77  22A5020721 Trần Mai Thanh Thảo 07-11-2004 LKT K46 8.15 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

78  22A5020136 Phạm Thị Thanh Hiệp 13-08-2004 LKT K46 8.13 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

79  22A5020544 Đặng Thị Minh Diệu 24-10-2004 LKT K46 8.07 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

80  22A5020650 Nguyễn Thị Cẩm Ngân 07-05-1996 LKT K46 8.06 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

81  22A5020428 Phạm Thị Thu Thuỷ 01-02-2004 LKT K46 8.03 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

82  22A5020150 Phạm Thị Thu Hoài 20-06-2004 LKT K46 8.00 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

83  22A5020202 Lê Thị Lài 17-04-2004 LKT K46 8.08 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

84  22A5020773 Nguyễn Thị Kiều Trinh 15-06-2004 LKT K46 8.06 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

85  22A5020391 Nguyễn Bích Thảo 06-07-2004 LKT K46 8.02 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 
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86  22A5020772 Ngô Thị Tú Trinh 28-07-2004 LKT K46 7.97 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

87  22A5020361 Hồ Tôn Sinh 27-03-2004 LKT K46 7.97 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

88  22A5020225 Nguyễn Thảo Linh 23-07-2004 LKT K46 7.97 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

89  22A5020206 Hồ Thị Lan 22-04-2004 LKT K46 7.96 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

90  22A5020812 Đặng Thị Ngọc Huyền 12-03-2004 LKT K46 7.95 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

91  22A5020661 Trương Thị Bình Nguyên 15-11-2004 LKT K46 7.94 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

92  22A5020123 Phan Thị Mỹ Hạnh 19-06-2004 LKT K46 7.91 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

93  22A5020553 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05-10-2004 LKT K46 7.90 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

94  19A5011209 Trần Thế Anh 02-10-2001 Luật K43 9.03 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

95  19A5011058 Nguyễn Thị Thanh Hương 04-08-2001 Luật K43 9.01 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

96  19A5011074 Hoàng Thị Mỹ Lợi 30-04-2001 Luật K43 8.96 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

97  19A5011643 Hoàng Thị Thảo Nguyên 19-03-2001 Luật K43 8.96 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

98  19A5011361 Dương Thị Mỹ Hạnh 17-10-2000 Luật K43 8.83 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

99  19A5011B13 Phạm Đỗ Thu Tuấn 08-09-2001 Luật K43 8.83 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

100  19A5011556 Đỗ Đức Lương 15-06-2001 Luật K43 8.79 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

101  19A5011723 Lê Thị Phúc 20-05-2001 Luật K43 8.78 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

102  19A5011114 Đoàn Võ Quốc 29-05-2001 Luật K43 8.78 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

103  19A5011010 Phan Thị Quỳnh Châu 27-09-2001 Luật K43 8.75 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

104  19A5011860 Phạm Thị Phương Thảo 09-04-2001 Luật K43 8.71 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

105  19A5011021 Siu H' Djuin 09-06-2000 Luật K43 8.69 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

106  19A5011142 Nguyễn Thị Bích Tiền 27-02-2001 Luật K43 8.69 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

107  19A5011766 Lê Phan Thùy Quyên 01-01-2001 Luật K43 8.68 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

108  19A5011145 Đặng Thị Huyền  Trâm 23-07-2001 Luật K43 8.68 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

109  19A5011300 Võ Thị Dung 25-02-2001 Luật K43 8.65 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

110  19A5011306 Phan Văn Dũng 25-12-2001 Luật K43 8.63 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

111  19A5011912 Phạm Thị Thương 24-05-2001 Luật K43 8.63 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

112  20A5010861 Nguyễn Thị Hường 27-05-2002 Luật K44 9.06 XS XS 1.470.000 5 7.350.000 

113  20A5010063 Nguyễn Thị Thu Hiền 20-01-2002 Luật K44 9.00 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

114  20A5010149 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 06-02-2002 Luật K44 8.99 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

115  20A5010797 Phan Thị Thu Hiền 23-11-2002 Luật K44 8.98 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

116  20A5010068 Nguyễn Thị Thu Hiền 01-06-2001 Luật K44 8.92 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

117  20A5011130 Lê Thị Nhã Phương 24-07-2002 Luật K44 8.90 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

118  20A5010746 Nguyễn Thị Hồng Gấm 08-04-2002 Luật K44 8.85 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

119  20A5010717 Nguyễn Thị Thùy Dung 27-12-2002 Luật K44 8.79 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

120  20A5010279 Nguyễn Thị Huyền Trang 27-11-2002 Luật K44 8.78 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

121  20A5010767 Hoàng Thị Hằng 09-09-1998 Luật K44 8.78 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

122  20A5010278 Hồ Ngọc Anh Thư 28-06-2002 Luật K44 8.77 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

123  20A5011456 Lê Thị Thảo Nguyên 13-09-2002 Luật K44 8.76 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

124  20A5010800 Hồ Ngọc Hiền 24-02-2002 Luật K44 8.74 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

125  20A5010890 Lê Văn Bảo Khanh 09-04-2002 Luật K44 8.69 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

126  20A5010605 Nguyễn Long An 19-09-2001 Luật K44 8.68 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

127  20A5011119 Phạm Văn Phú 10-11-2002 Luật K44 8.68 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

128  20A5010324 La Công Duẩn 08-07-2000 Luật K44 8.68 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

129  20A5010722 Nguyễn Thị Thùy Dương 07-09-2002 Luật K44 8.61 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

130  21A5010189 Lê Nguyễn Tường Uyên 10-10-2003 Luật K45 8.93 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

131  21A5010014 Nguyễn Thị Thùy Dương 15-08-2001 Luật K45 8.77 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 
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132  21A5010531 Phạm Thị Hà 23-04-2003 Luật K45 8.73 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

133  21A5010934 Nguyễn Thị Tú Oanh 06-05-2003 Luật K45 8.67 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

134  21A5010298 Hồ Hồng Huân 13-05-2003 Luật K45 8.65 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

135  21A5010224 Huỳnh Thùy Trang 15-05-2003 Luật K45 8.61 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

136  21A5010106 Lê Thảo Vy 11-08-2003 Luật K45 8.59 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

137  21A5010110 Trần Thị Mỹ Hạnh 19-07-2003 Luật K45 8.52 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

138  21A5011211 Phạm Thị Xuân Trúc 30-05-2003 Luật K45 8.49 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

139  21A5010247 Chu Đức Mạnh 21-03-2001 Luật K45 8.47 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

140  21A5010204 Triệu Trung Kiên 15-04-2003 Luật K45 8.47 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

141  21A5010084 Lê Hoàng Anh Thư 31-08-2003 Luật K45 8.47 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

142  21A5010800 Lại Lê Quỳnh My 27-05-2003 Luật K45 8.45 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

143  21A5011108 Nguyễn Thị Thảo 07-10-2003 Luật K45 8.41 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

144  21A5010001 Nguyễn Thy An 07-09-1994 Luật K45 8.41 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

145  21A5010641 Lý Thị Hương 23-08-2003 Luật K45 8.39 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

146  21A5010096 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09-07-2003 Luật K45 8.39 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

147  21A5010088 Võ Thanh Tịnh 17-01-2002 Luật K45 8.38 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

148  21A5010830 Bùi Thái Bảo Ngân 22-11-2003 Luật K45 8.37 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

149  21A5010195 Dương Nhật Vy 09-03-2003 Luật K45 8.33 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

150  21A5011023 Nguyễn Thị Lệ Quyên 28-06-2003 Luật K45 8.33 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

151  21A5010668 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25-05-2003 Luật K45 8.30 XS Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

152  21A5011337 Nguyễn Thị Quý An 24-10-2003 Luật K45 8.30 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

153  22A5010357 Nguyễn Thị Kim Thương 02-02-2004 Luật K46 8.37 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

154  22A5010195 Nguyễn Thị Trúc Mai 12-10-2004 Luật K46 8.32 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

155  22A5010816 Nguyễn Hồng Yến Vy 25-09-2004 Luật K46 8.27 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

156  22A5010815 Phạm Thị Thanh Trúc 29-06-2003 Luật K46 8.25 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

157  22A5010739 Lương Thị Thúy 28-06-2004 Luật K46 8.21 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

158  22A5010361 Võ Thị Thanh Thúy 26-04-2004 Luật K46 8.03 Tốt Giỏi 1.225.000 5 6.125.000 

159  22A5010740 Lê Thị Thanh Thủy 02-12-2004 Luật K46 7.99 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

160  22A5010581 Nguyễn Minh Luân 25-04-2004 Luật K46 7.97 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

161  22A5010686 Đỗ Hồng Quân 20-11-2004 Luật K46 7.95 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

162  22A5010756 Trần Lê Nguyên Trang 17-08-2004 Luật K46 7.93 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

163  22A5010255 Nguyễn Thị Quỳnh Như 08-11-2004 Luật K46 7.93 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

164  22A5010588 Trần Văn Lý 24-09-2004 Luật K46 7.92 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

165  22A5010810 Trương Thị Phương 18-03-2004 Luật K46 7.88 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

166  22A5010817 Nguyễn Ngọc Hà Vy 03-08-2004 Luật K46 7.87 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

167  22A5010615 Phan Thị Việt Ngân 20-05-2004 Luật K46 7.87 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

168  22A5010187 Phan Thị Ly 05-08-2004 Luật K46 7.85 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

169  22A5010477 Nguyễn Tuấn Dũng 10-07-2002 Luật K46 7.84 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

170  22A5010818 Đoàn Thị Kim Yến 25-05-2004 Luật K46 7.83 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

171  22A5010215 Nguyễn Tiến Nam 18-01-2004 Luật K46 7.81 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

172  22A5010495 Lê Minh Hải 13-11-2004 Luật K46 7.74 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

173  22A5010503 Lê Thị Thu Hiền 03-01-2004 Luật K46 7.73 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

174  22A5010364 Trịnh Thị Thu Thủy 14-05-2004 Luật K46 7.73 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

175  22A5010735 Trần Đàm Minh Thương 30-03-2004 Luật K46 7.71 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

176  22A5010024 Phan Nguyễn Nhật Bình 01-07-2004 Luật K46 7.71 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

177  22A5010661 Biện Ngọc Thuỳ Như 04-12-2004 Luật K46 7.69 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 
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178  22A5010811 Nguyễn Hoàng Đông Quân 18-01-2004 Luật K46 7.69 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

179  22A5010386 Hồ Văn Minh Trí 16-09-2004 Luật K46 7.66 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

180  22A5010395 Đỗ Quang Trung 18-11-2003 Luật K46 7.65 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

181  22A5010512 Nguyễn Lê Linh Hoàng 29-07-2004 Luật K46 7.65 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

182  22A5010716 Trần Thị Thu Thảo 20-08-2004 Luật K46 7.63 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

183  22A5010381 Nguyễn Thị Trâm 25-02-2004 Luật K46 7.57 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 

184  22A5010802 Hà Ngọc Hải An 05-05-2004 Luật K46 7.57 Khá Khá 980.000 5 4.900.000 

185  22A5010278 Trần Nguyễn Uyên Phương 11-03-2004 Luật K46 7.54 Tốt Khá 980.000 5 4.900.000 
 

** Danh sách này có 185 SV được cấp HBKKHT (mức 6,5%) với tổng số tiền 1.097.600.000 đồng. 
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